                               TUẦN 4 : CHỦ ĐỀ: 1 SỐ LOÀI CÔN TRÙNG VÀ BÒ SÁT
Từ ngày:  14/4/2025- 18/4/2025
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         Thứ

Hoạt động
	Thứ hai

14/4/2025
	Thứ ba

15/4/2025
	Thứ tư

16/4/2025
	Thứ năm

17/4/2025
	Thứ sáu

18/4/2025

	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ về chủ đề “1 số loài côn trùng và bò sát”

- Trẻ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trao đổi với phụ huynh về 1 số nề nếp của lớp, khuyến khích trẻ yêu thích và chăm đến lớp.

	Thể Dục Sáng
	TDS : TDS : Thở 5,  tay 6, bụng 5,chân 6: đạp xe đạp, bật 1



	Hoạt động ngoài trời
	Trò chuyện về lợi ích của con ong
	Trò chuyện về các con côn trùng biết bay
	Quan sát hoa dâm bụt
	Thí nghiệm: Nước ở đâu ra? 
	Chăm sóc cây xanh quanh trường   

	Hoạt động chung


	 Giáo dục âm nhạc

NDTT: Dạy vận động múa : “Con bướm vàng "

NDKH:Nghe hát

Chị Ong nâu và em bé
	HĐ 1: LQVH: Thơ Ong vàng và kiến lửa
HĐ 2 : KPXH:  Tìm hiểu thêm một số con vật thuộc nhóm côn trùng
	TDGH:   Bò theo trò chơi đàn chuột con

	 Tạo hình

 Vẽ thể hiện  đề tài theo chủ đề ( trang 15) 


	LQVT :  ôn nhận biết, phân biệt,hình vuông, hình tròn, hình tam giác , hình chữ nhật

	Hoạt động vui chơi
	 Chơi bán hàng, bán vé vào trại ong mật


	  Nhận biết gọi tên các con vật nhóm Côn trùng. Phân loại côn trùng có lợi và côn trùng có hại
	  - Nặn, vẽ, cắt dán, tô màu con vật nhóm côn trùng. Làm con bướm và chuồn chuồn bằng muỗng nhựa.

Tập hát bài Gọi bướm
	Xây trại nuôi ong mật  
	  - Tạo hình con vật nhóm côn trùng bằng lá cây 



	Hoạt động chiều
	DẠY TRÒ CHƠI


	Ôn TTVS: Phơi Khăn

	THNTH :

Côn trùng

	LQCC:   Q

THNTH 
	Sinh hoạt tập thể



	Trả trẻ
	- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.


MẠNG CHỦ ĐỀ NHÁNH : 1 SỐ LOÀI CÔN TRÙNG VÀ BÒ SÁT
                                                                            Tuần 4  ( Từ 14/ 4 => 18/ 4/2025 )
	LĨNH VỰC
	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC

	Phát triển thể chất
	Luyện tập cho trẻ tính nhanh nhẹn, khéo léo biết chơi các trò chơi vận động, phát triển sự phối hợp của mắt và tay

 Phối hợp tay- chân – mắt trong vận động cơ bản Bò theo trò chơi đàn chuột con
Biết kể tên một số thức ăn có trong bữa ăn hàng ngày. Cách chế biến món ăn

Cháu biết mối nguy hiểm khi chọc hoặc chơi gần chó mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với những  côn trùng và bò sát 

· Ôn TTVS: lau mặt khi có mồ hôi
	TDS : Thở 5,  tay 6,bụng 5,chân 6: đạp xe đạp, bật 1
   Thứ 4: TDGH:  Bò theo trò chơi đàn chuột con
· Ôn TTVS: Phơi khăn

	Phát triển ngôn ngữ


	Đọc thuộc bài thơ ca về  côn trùng và bò sát
Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày. nghe hiểu lời nói. Thực hiện được 2- 3 yêu cầu liên tiếp 

Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực nhật, dọn đồ chơi) 

Giáo dục trẻ ý thức hành vi văn minh nơi công cộng
	THỨ 3:  LQVH: Thơ: Ong vàng và kiến lửa” 
        Chơi trò chơi : đập muỗi

	Phát triển nhận thức  
	  Quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh với sự gợi ý, hướng dẫn của cô như đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự     vật hiện tượng: “vì sao cây lại héo, vì sao lá cây bị ướt” 

 Phân loại các đối tượng theo một hoặc hai dấu hiệu: phân loại con vật theo 2 – 3 dấu hiệu 
	Thứ 5: *Khám phá xã hội:

“Tìm hiểu thêm một số con vật thuộc nhóm côn trùng”

· Thứ 6 :LQVT  ôn nhận biết, phân biệt,hình vuông, hình tròn, hình tam giác , hình chữ nhật

	Phát triển tình cảm xã hội
	Biết bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi

Biết trao đổi, thỏa thuận với bạn để thực hiện hoạt động chung ( chơi, trực nhật)  

Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc, bỏ rác đúng qui định 

Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu bài hát về côn trùng – bò sát
	Thứ 2: Giáo dục âm nhạc

Dạy vận động múa : “Con bướm vàng "

NDKH:Nghe hát : Chị Ong nâu và em bé

	Phát triển thẩm mỹ


	Nhận xét các sản phẩm tạo hình: chỉ ra cái đẹp trong sản phẩm tạo hình của mình và của bạn.    Sử dụng nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm về côn trùng và bò sát

   Hình thành ở trẻ kỹ năng cảm nhận cái đẹp, thích tạo sản phẩm đẹp về côn trùng và bò sát

  Thích chơi một số trò chơi dân gian, nghe các bản nhạc, bài hát dân ca
	Thứ 3: Tạo hình

Vẽ thể hiện  đề tài theo chủ đề ( trang 15) 

Hát con bướm xinh, chị ong nâu và em bé, con chuồn chuồn…

Hoạt động vui chơi : theo chủ đề côn trùng và bò sát

THNTH: : theo chủ đề côn trùng và bò sát


	HOẠT ĐỘNG
	NỘI DUNG YÊU CẦU
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BỔ SUNG

	I. ĐÓN TRẺ 


	- Cô đón trẻ và trò chuyện cùng trẻ về 1 số loài côn trùng và bò sát - Trẻ chơi và sắp xếp đồ chơi gọn gàng.

- Trao đổi với phụ huynh về 1 số nề nếp của lớp, khuyến khích trẻ yêu thích và chăm đến lớp..
	- Cô đến lớp sớm để làm vệ sinh, mở cửa cho thông thoáng phòng lớp.

- Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, dịu dàng, nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, chào cô giáo, cất đồ dùng đúng nơi qui định. 

- Trao đổi với phụ huynh về qui định của lớp.

- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Cô trò chuyện với trẻ về 1 số loài côn trùng và bò sát
- Cô gợi ý cho trẻ xem một số tranh ảnh về 1 số loài côn trùng và bò sát : ong , bườm , ruồi muỗi, rắn, rết,thằn lằn….- Cho trẻ chơi lắp ráp, xếp hình ở các góc theo ý thích, sắp xếp đồ chơi gọn gàng..
	

	II.THỂ DỤC SÁNG
Thở 5, 

 tay 6,

bụng 5,

chân 6: đạp xe đạp, 

bật 1
	- Giúp các cháu biết ích lợi của việc tập thể dục sáng, nắm được trình tự thực hiện các động tác thở 5 - tay 5, bụng 5, chân 5, bật 1

. Giúp các cháu biết phối hợp thở  nhịp nhàng để thực hiện các động tác của bài tập.

- Giáo dục trẻ chăm tập thể dục sáng.

I. Chuẩn bị: sân rộng sạch


	I Tổ chức họat động

1)  Ổn định tổ chức:
 -  Tập hợp trẻ thành 3hàng dọc
 2)  Hướng dẫn:
  a/Khởi động:

-  Chuyển 3 hàng dọc thành vòng tròn
-  Cho trẻ luân phiên đi , chạy các kiểu chân

-  Chuyển 3 hàng dọc thực hiện bài tập

  b/Trọng động:

-  Thở 5: Tàu hỏa (4 lần)

- Tay 6:Hai tay luân phiên lăng thẳng ra trước, ra sau. Thực hiện 4-6 lần  ( có thể tập với nơ, cờ)
- Bụng 5: Nằm duỗi thẳng chân tay để dọc thân.(2l )
- Chân 6: cho trẻ nằm ngữa, tay để dọc thân, 2 chân thay nhau co duỗi trên cao( đạp xe đap[5) 4-6 lần 2 nhịp vỗ tay 

-   Bật 1 : Bật nhảy tại chỗ    ( 2L) 

c/ Hồi tỉnh: 1 phút: đi thường hít sâu thở mạnh
	

	*ĐIỂM DANH


	- Cô nắm sỉ số học sinh hàng ngày
- Tìm nguyên nhân trẻ vắng nhiều trong tuần

 - Cháu biết quan tâm đến bạn bè trong lớp khi đi học và khi vắng học.


	-   Cô yêu cầu từng tổ tự điểm danh xem trong tổ vắng bạn nào. 
-   Tổ trưởng báo cáo với cô và cả lớp biết tên bạn vắng.
Cô vào sổ điểm danh và hỏi vì sao bạn vắng.

- Cô nêu chính thức tên cháu vắng – nêu lý do cô biết, tìm nguyên nhân chưa biêt qua cháu cạnh nhà cháu vắng.

- Cô giáo dục cháu chăm đi học và biết quan tâm đến bạn bè khi học ở lớp cũng như khi có lý do vắng học.

- Cô và trẻ cùng họp mặt đầu tuần. Cô yêu cầu trẻ kể những việc làm tốt trong ngày nghỉ – giáo dục biết phụ giúp mẹ 

- Cô thông báo 3 tiêu chuần bé ngoan cần thưc hiện trong tuần 2-3 lần.

	

	THÔNG BÁO

3 TIÊU CHUẨN BÉ NGOAN


	- Cháu hiểu được nội dung của 3 tiêu chuẩn bé ngoan của cô đưa ra.

- Biết nhận xét bản thân và các bạn

- Cháu có ý thức thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan.
	- Cô cho trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan

1. biết chào cô chào bạn
2. Đi học không khóc nhè
3. cắt móng tay sạch sẽ 
- Cô mời một vài cá nhân trẻ lặp lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan

- Cô khuyến khích trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan 

- Nhắc cháu ở mọi lúc mọi nơi cố gắng thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn bé ngoan 


	


HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
      - Trẻ biết tên các góc chơi, biết tên gọi và công dụng của từng đồ chơi ở các góc.

      - Trẻ thể hiện được vai chơi và kỹ năng ở các góc chơi bằng ngôn ngữ mạch lạc

    - Biết phối hợp các kỹ năng quan sát, ghi nhớ, vẽ, nặn, tô màu… một cách khéo léo để tạo thành những sản phẩm đẹp theo chủ đề.
      - Trẻ tích cực tham gia vào trò chơi, nhường nhịn nhau khi chơi. Biết lấy cất sắp xếp đồ chơi một cách gọn gàng ngăn nắp

      - Qua buổi chơi giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh, khéo léo, linh hoạt.

	NỘI DUNG
	PHÂN VAI

( Thứ hai)
	HỌC TẬP

( Thứ ba)
	NGHỆ THUẬT

( Thứ tư)
	 XÂY DỰNG

( Thứ năm)
	THIÊN NHIÊN

( Thứ  sáu)

	TÊN TRÒ CHƠI
	- Chơi bán hàng, bán vé vào trại ong mật

	- Nhận biết gọi tên các con vật nhóm Côn trùng. Phân loại côn trùng có lợi và côn trùng có hại 
	- Nặn, vẽ, cắt dán, tô màu con vật nhóm côn trùng. Làm con bướm và chuồn chuồn bằng muỗng nhựa.

Tập hát bài Gọi bướm 
	- Xây trại nuôi ong mật

	- Tạo hình con vật nhóm côn trùng bằng lá cây 

 

	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	- Trẻ biết các hoạt động của cửa hàng
 - Trẻ hiểu và thể hiện được vai chơi của mình. 

- Giáo dục trẻ hành vi văn minh khi đi mua vé 
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của con vật nhóm côn trùng

- Phân biệt nhóm côn trùng có lợi và côn trùng có hại 
- Giáo dục trẻ yêu quý và bảo vệ côn trùng có lợi, tiêu diệt côn trùng có hại


	- Trẻ biết cách vẽ, nặn, xé dán… tạo thành sản phẩm đẹp về chủ đề con vật thuộc nhóm côn trùng

- Hát đúng giai điệu và vận động theo nhạc các bài về con vật thuộc nhóm côn trùng 
	- Trẻ biết cách xây vườn có hàng rào, cổng, các loại hoa và côn trùng 

- Giáo dục cháu chơi hòa đồng cùng bạn. 


	 - Trẻ biết cách tạo sản phẩm về con vật nhóm côn trùng từ lá cây, vật liệu phế thải 

- Trẻ hỗ trợ nhau trong công việc

	CHUẨN     BỊ


	Số trẻ: 5
	Số trẻ: 5 . lô lô các con vật nhóm Côn trùng
	- Số trẻ: 5. Màu nước, cọ, đất sét, giấy, muỗng nhựa…
	- Số trẻ: 5 .Các lon bia, cổng, cây xanh, hàng rào, chậu hoa, bướm, ong
	- Số trẻ:5 . kéo, lá cây, vật liệu phế thải, dĩa, băng keo

	GỢI Ý  HOẠT  ĐỘNG
	 - Trẻ tự thỏa thuận vai chơi: một trẻ làm người bán hàng, các trẻ còn lại làm khách mua hàng

- Người bán hàng phải vui vẻ mời khách, giới thiệu cho khách những bức tranh mà cửa hàng mình có bán, nói giá tiền…hướng dẫn các khách hàng xem tranh trật tự.

Khách mua hàng trật tự, nói được tranh ảnh mình cần mua, trả tiền và cảm ơn…


	- Trẻ xem tranh và nói về đặc điểm của con vật nhóm côn trùng

- Phân loại côn trùng có lợi và côn trùng có hại 
	- Trẻ nặn, vẽ tô màu, xếp hạt tạo thành tranh, ảnh đẹp về con vật nhóm côn trùng

- Trẻ biết dùng nắp chai nước tạo thành phách gõ âm nhạc để vận động
	- Cháu thỏa thuận vai chơi: tài xế chở vật liệu đến cho công nhân xây dựng.

- Công nhân xây dựng xây tường,cổng vào…trồng hoa, cây xanh cho bướm ong đến đậu. 

- Trẻ biết cách cắt dán, nặn hình người để trang trí thêm mô hình.

- Cháu bố trí công tình hợp lý. Cô nhắc cháu khi xây rào xong  không được bước chân vào trong.

- Biết thu dọn khi chơi xong. 


	- Trẻ biết cắt dán lá cây thành hình con bướm, con bọ cánh cam và dán vào dĩa




TRÒ CHƠI CHUYỂN TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC:

1.Trò chơi : Ngôi nhà của ai

Chiếc tổ nhỏ cho chú chích bông (chụm các ngón tay lại)

Tổ tròn to là tổ của ong (Úp 2 bàn tay vào nhau làm tổ ong)

Chiếc lỗ nhỏ là hang của thỏ (Ngón trỏ và ngón cái khoanh lại thành vòng tròn).

Ngôi nhà này là của bé ngoan (Chụm các đầu ngón tay tạo thành mái nhà).

2.Trò chơi: Nhà em

Nhà em có 4 người (đưa 4 ngón tay)

Ba em thì cao lớn (vươn người cao lên)

Mẹ em thì hiền dịu (vỗ 2 tay để chéo trước ngực)

Chị em hay vỗ tay (vỗ tay)

Mỗi khi em được điểm 10 (đưa 10 ngón tay lên lắc qua lắc lại)

VI. HOẠT ĐỘNG NÊU GƯƠNG:

	NỘI DUNG YÊU CẦU
	BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	BỔ SUNG

	-Nêu gương cuối ngày:

     + Cháu biết trong một ngày nếu thực hiện  đúng 3 tiêu chuẩn bé ngoan sẽ được thưởng một cờ đỏ.

     + Cháu biết tự nhận xét về mình và nhận xét bạn.

     + Cháu có ý thức thực hiện 3 tiêu chuẩn bé ngoan.


	*Chuẩn bị:cờ, phiếu bé ngoan, hồ dán, sổ bé ngoan, dụng cụ âm nhạc, các bài hát 

theo chủ đề.

*Tổ chức:

 - Cho cháu sửa sang đầu tóc quần áo gọn gàng.

 - Cô cho cháu tham gia văn nghệ đầu giờ nêu gương.

  - Cho cháu nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan.

  - Cho cháu suy nghĩ xem có thực hiện đúng 3 tiêu chuẩn không.

     - Mời cháu cháu từng tổ đứng lên tự nhận xét bản thân và bạn

     - Cô nhận xét và quyết định cho cháu cắm cờ theo tổ.

  - Cháu xếp hàng lần lượt theo tổ nhận cờ,cả lớp tuyên dương.

  - Bạn cắm cờ các bạn ở dưới đọc thơ,hát.

 - Cô nhận xét động viên cháu chưa được cắm cờ cố gắng để đạt cờ qua ngày sau


	

	Nêu gương cuối tuần:
    + Cháu biết trong một tuần nếu cháu đạt 4 cờ thì sẽ được dán 1 phiếu bé ngoan vào giờ nêu gương cuối tuần.

   + Cháu biết cách dán vào sổ bé ngoan thật khéo không để hồ lem ra ngoài

   + Cháu cố gắng chăm ngoan để cuối tuần đạt phiếu bé ngoan.
	- Hát bài Cả tuần đều ngoan

- Mời trẻ nhắc lại 3 tiêu chuẩn bé ngoan trong tuần .

 - Cô nhắc lại cho trẻ biết bạn nào trong tuần đã đạt 4 cờ đỏ thì sẽ đạt một phiếu bé ngoan.

  - Cô mời những trẻ đạt phiếu bé ngoan lên nhận phiếu.

 - Trẻ vào nhóm dán phiếu bé ngoan vào sổ của mình.

 - Cô động viên cháu chưa đạt bé ngoan. 

 - Thông báo 3 TCBN tuần sau.
	


HOẠT ĐỘNG CHUNG 
	               NGÀY

HOẠT ĐỘNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU -    CHUẨN BỊ
	NỘI DUNG BIỆN PHÁP HÌNH THỨC TỔ CHỨC
	BỔ SUNG

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

*THỨ HAI:
14/4/2025

Trò chuyện về lợi ích của con ong
	- Dạy trẻ nhận biết tên gọi, và lợi ích của con ong 

- Trẻ thực hiện được yêu cầu vận động khi chơi .rèn các nhóm cơ phát triển :khi đi ,chạy ,nhảy...

- Giáo dục trẻ về lợi ích của con ong đem tới và không được chọc phá chúng. 

2. Chuẩn bị:

Nội dung đàm thoại, đồ chơi ngoài trời. cầu trượt, bập bênh, ném vòng cổ chai,..


	- Cô tập trung cháu , định hướng và giới thiệu nội dung buổi HĐNT. GD cháu không chạy nhảy xô đẩy bạn , không giành đồ chơi với bạn , không hái hoa .

- Cô cho trẻ mang dép. Xếp hàng. Cô dắt trẻ đi dạo, vừa đi vừa hát bài “ khúc hát dạo chơi” quan sát cảnh vật xung quanh, bầu trời, thời tiết….

* Trò chuyện về lợi ích của con ong

- Đọc bài thơ ong vàng và kiến lửa

- C/c vừa đọc bài thơ gì?

- Bài thơ nói về con vật gì vậy?

- Con ong sống ở đâu?

-  Vậy c/c có biết con ong có lợi ích như thế nào không? (Cô gợi ý trẻ trả lời)

- Mỗi buỗi sáng các chú chăm chỉ bay đi tìm những nhị hoa có mật để hút và đêm về tổ. mật của chú ong rất có lợi cho sức khỏe của chúng ta

  -GD;Trẻ biết lợi ích của chú ong đem lại cho con người và không được chọc phá tổ ong kẻo bị ong chít

* TCVĐ: Bắt bướm

 - Cách chơi: cho cháu đứng XQ cô, cô cầm con bướm(đồ chơi) và nói: c/c xem con bướm đang bay (cô giơ lên hạ xuống), c/c hãy nhảy lên cao để bắt bướm, cô giơ lên, hạ xuống ở nhiều chổ khác nhau cho cháu vừa nhảy lên cao, vừa giơ tay bắt bướm. 
- Luật chơi Ai chạm tay vào bướm coi như đã bắt được bướm. Tổ chức cho cháu chơi vài lần. 

* Chơi tự do

- Cho cháu chơi tự do, cô bao quát khi cháu chơi

- Cô tập trung cháu lại nhận xét và cho cháu vệ sinh lên lớp.

- Kết thúc: Cô nhận xét buổi chơi, cho trẻ vào rửa tay.
	


	GIÁO DỤC

ÂM NHẠC
Nội dung TT:  Dạy vận động múa : “Con bướm vàng "

NDKH:Nghe hát

Chị Ong nâu và em bé
	- Trẻ biết tên bài hát,hát theo cô nội dung bài hát, cảm nhận giai điệu bài nghe hát.

- Trẻ hát diễn cảm, vận động nhịp nhàng các bài hát, 

-GD cháu yêu thích âm nhạc, biết phối hợp hoạt động cùng bạn.Chuẩn bị: Nhạc cụ gõ đệm, mũ con chuồn, bướm
	- Cô cho trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé”

- Các con vừa hát bài hát nói về con gì?

- Cho cháu xem tranh  về con ong, kết hợp đàm thoại nội dung tranh.

- Cô cho trẻ hát bài “Chị ong nâu và em bé”

- Các con vừa hát bài hát nói về con gì?

- Cho cháu xem tranh  về con ong, kết hợp đàm thoại nội dung tranh.

- Cô cháu cùng đọc bài thơ “Ong và bướm” 2 lần về đội hình vòng tròn

- C/c vừa đọc bài thơ có những con vật nào?

- Vậy con bướm nó có cái gì mà rất là đẹp mỗi khi nó xòe ra c/c?

- C/c co muốn múa đẹp như con bướm không?

- Hôm nay cô dạy c/c múa bài “ con bướm vàng”.

* Dạy vận động múa.

- À! Các con ơi, để cho bài hát được hay và sinh động hơn. Bây giờ cô sẽ cho các con múa minh hoạ bài "Con bướm vàng".

- Để múa minh họa được bài này các con hãy nhìn cô múa nhé.

- Cô hát và múa minh họa cho trẻ xem 1 lần.

- Dạy cho trẻ hát và múa 1-2 lần. Cả lớp thực hiện.

- Cô cho từng tổ và nhóm thực hiên.

- Cô sửa sai cho những trẻ chưa làm đúng.

- Cho cả lớp thực hiện lại.

- Vậy là hôm nay cô đã dạy cho các con thêm  một bài múa nữa, các con về nhà múa cho ba mẹ mình cùng xem nhé.

- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học.- Giáo dục trẻ chú ý trong giờ học.  
* Nghe hát: Chị Ong nâu và em bé
 -  Có một con vật xinh xắn rất chăm chỉ làm việc, ngày ngày bay lượn khắp các vườn hoa để làm gì các con có muốn biết không?  Hãy nghe cô hát và đoán xem đó là con gì nhé!

 + Hát cho cháu nghe 1 lần 

+ Giải thích nội dung bài hát: các chú bướm xinh bay lượn khắp vườn hoa, giúp hoa thụ phấn tạo nên quả ngọt phục vụ cho đời sống con người. Đây là bài hát được cô viết lời mới theo điệu Lý đất giồng – dân ca Nam bộ. 

Giáo dục cháu không bắt bướm

*Hoạt động 3: TCAN  “ Chơi trên những ngón tay”.

Cô giải thích cách chơi và luật chơi.Cho các cháu chơi 4- 5 lần. 

Chuyển vòng tròn hát bài “ Con chuồn chuồn” 

 Kết thúc hoạt động
	


	*  HOẠT ĐỘNG   CHIỀU

HDTCM

DẠY TRÒ CHƠI

Ai nhanh hơn

	- Trẻ biết được cách  chơi và luật chơi trò chơi : Ai nhanh hươn

-  Rèn sự nhanh nhẹn khéo léo phản xạ nhanh.

- GD trẻ ý thức tổ chức kỹ luật, đoàn kết khi chơi.
2. Chuẩn bị: 

Vòng thể dục, con vật

	- - Cô và cả lớp cùng hát bài “ Con bướm vàng” 

- Các con vừa hát bài gì?

- Bài hát nói về con gì?

- Con bướm thuộc loại gì c/c

- Hôm nay cô sẽ cho các con chơi trò chơi đó là trò chơi “ Ai nhanh hơn” 

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 tồ( Bạn trai, bạn gái) .Mỗi tổ cử 5 bạn đại diện lên chơi .khi có hiệu lệnh thực hiện các con bật qua vòng  lấy một con côn trúng về cho đội của mình

- Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn sẽ là đội thắng cuộc

- Tổ chức cho trẻ chơi vài lần
- Cô nhận xét nhắc cháu không la hét ồn ào khi chơi.

-  Nhắc cháu tập trung chú ý để chơi đúng,chính xác.

*Kết thúc.
	

	HỌC NGOẠI KHÓA
	     ANH VAN
	Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ học Những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải góc học tập
	

	TRẢ TRẺ
	- Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

- Cho cháu chơi tự do với đồ chơi lắp ráp.

- Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………..…………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...……………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI

THỨ BA :

15/4/2025

Trò chuyện về các con côn trùng biết bay
	- Cháu biết được tên gọi, đặc điểm, nơi sống, thức ăn của một số con vật biết bay.

- Trẻ thực hiện được yêu cầu vận động khi chơi .rèn các nhóm cơ phát triển :khi đi ,chạy ,nhảy...

- GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các con vật và môi trường sống của chúng. 

2. Chuẩn bị:

sân trường rộng thoáng , Nội dung đàm thoại. Đồ chơi ngoài trời. cầu trượt, bập bênh, ném vòng cổ chai,..
	* Trò chuyện về các con vật biết bay

- Cho trẻ hát bài: “Con bướm vàng”

- Đàm thoại:

+ Các con vừa hát bài gì?

+ Bài hát nói về con vật gì?

+ Con bướm nó biết bay hay không biết bay?

+ Ngoài bướm ra thì các con biết có con vật nào biết bay nữa?( cho nhiều trẻ trả lời theo kinh nghiệm). Sau đó cô rút lại: có những con vật biết bay như: con ong, con ve, con chuồn chuồn, con bọ cánh cứng... sau đó đàm thoaiị với trẻ về một số đặc điểm:

+ Con ong/ con chuồn chuồn/ con ve thuộc nhóm động vật nào?

+ Con ong/ con chuồn chuồn/ con ve có những đặc điểm gì?

+ Con ong/ con chuồn chuồn/ con ve Ăn thức ăn gì?

+ Nó sống ở đâu vậy c/c?

       + Thế chúng ta phải làm gì để bảo vệ và chăm sóc cho chúng nè con? Bạn nào biết?( cho nhiều trẻ trả lời theo kinh nghiệm của trẻ). 

- Cô rút lại cho trẻ nắm: chúng ta bảo vệ và chăm sóc các con vật bằng cách không săn bắt các con vật, tạo cho chúng chỗ ở an toàn, tránh bị kẻ xấu săn bắt

- Ngoài ra chúng ta phải cùng nhau bảo vệ môi trường sống cho các con vật như không chặt phá cây rừng, không khai thác khoáng sản bừa bãi...như vậy các con vật mới có chỗ trú ẩn an toàn được.

- Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật trong thiên nhiên. Biết chăm sóc khi nuôi chúng.

- Cô cùng lớp đọc bài thơ “ con chim non”.

TCVĐ:“ Ai nhanh hơn”

- Cách chơi: Chia lớp thành 2 tồ( Bạn trai, bạn gái) .Mỗi tổ cử 5 bạn đại diện lên chơi .khi có hiệu lệnh thực hiện các con bật qua vòng  lấy một con côn trúng về cho đội của mình

- Luật chơi: Đội nào lấy được nhiều hơn sẽ là đội thắng cuộc

- Tổ chức cho trẻ chơi vài lần

* Chơi tự do: Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời và chơi tự chọn với đồ chơi ngoài trời.
- Trẻ chơi cô bao quát

- Báo hết giờ chơi
- Cô tập trung trẻ nhận xét chung và cho trẻ làm vệ sinh, vào lớp

	

	 HOẠT ĐỘNG 1

LQVH - THƠ:
ONG VÀNG VÀ KIẾN LỬA
	- - Trẻ hiểu nội dung và ý nghĩa bài thơ, .

-  Rèn kỹ năng nghi nhớ có chủ định và trả được các câu hỏi của cô. Qua đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ, giúp trẻ nói lưu loát hơn.

- Thông qua câu chuyện giáo dục trẻ biết yêu thương, chia sẽ, nhường nhịn bạn, biết đoàn kết quan tâm, giúp đỡ bạn và những người xung quanh.
II/ Chuẩn bị: Tranh vẽ nội dung bài thơ.


	- Cô cháu cùng hát bài : “chi ong nâu và em bé”

- Bài hát nói về con gì?

- Vì sao con biết là con ong? Thuộc nhóm gì?

- Cô và cháu cùng đi xem tranh về côn trùng, kết hợp về tên gọi đặc điểm nổi bật của chúng.

- Cháu nhắc lại tên bài thơ ( tác giả Xuân Nùng)

- Cô đọc cho cả lớp nghe bài thơ “ong vàng và kiến lửa” lần 1.

- Giải thích từ khó: “Chui dưới đất” : con kiến làm tổ dưới đất nên phải bò từ dưới đất lên.

- Cô vừa đọc bài thơ gì?

- Bài thơ nói về con gì?

- Cô đọc lại một lần cho cháu nghe.

- Cô vừa đọc bài thơ gì vậy các con?

- Trong bài thơ nói về con vật nào?

- Bài thơ nói con ong và con kiến như thế nào?

- Hai con vật này có sống chung với nhau không?

- Con ong /Con kiến sống ở đâu?

- Bây giờ các con cùng đọc với cô nha

- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô.

+ GD cháu đừng bắt phá con ong, nó chit phải là đau lắm

- Lớp, tổ, cá nhân đọc thơ, cô chú ý khi cháu đọc thơ rèn cháu đọc đúng lời thơ và diễn cảm.

- Cô và trẻ cùng hát bài “Con bướm vàng” kết thúc tiết học.
	

	 HOẠT ĐỘNG 2

KPXH 

ĐỀ TÀI : TÌM HIỂU MỘT SỐ CON VẬT THUỘC NHÓM CÔN TRÙNG
	- Trẻ biết gọi tên và đặc điểm của một số con vật thuộc nhóm côn trùng.Cháu gọi đúng tên con vật, biết so sánh sự giống và khác nhau của một vài con côn trùng

- Trẻ nói chuyện tròn câu, tự tin, thoải mái trò chuyện với cô

- Trẻ biết một số đặc điểm của các con vật nuôi quen thuộc và so sánh .

- GD trẻ biết cách phòng tránh các con vật có hại như ruồi muỗi…

2. Chuẩn bị: 
một số câu hỏi, tranh ong, bướm, ruồi, muỗi…
	- Cả lớp đọc bài: “Ong và bướm”

- Các con vừa đọc bài thơ gì? Bài thơ nói về con gì?

- Cho cháu xem tranh và phát biểu tự do

* Cô treo tranh con ong và hỏi: tranh vẽ gì? tại sao con ong bay được? ong kêu thế nào? Thức ăn của ong là gì? Ong là con vật có lợi hay có hại? Vì sao?

 - Cô đố:
   Chỉ to bằng hạt đậu xanh



  Thường bay đậu đến cơm canh của người



   Thức ăn phải đậy ai ơi



   Kẻo nó gieo bệnh làm người ốm đau

- Con ruồi có những đặc điểm gì? Có màu gì?

- Con ruồi thường bay đậu ở đâu?

- Con ruồi là con vật có lợi hay có hại?

* Cô nói: Tại sao khi ngủ người ta phải giăng mùng

- Cô gắn tranh con muỗi cho trẻ xem

- Đây là phần gì của con muỗi?

- Muỗi làm gì đối với con người? Dùng gì để đốt người?

- Muỗi là côn trùng có lợi hay có hại? Làm sao để không bị muỗi cắn?

- GD cháu ngủ mùn để không bị muỗi đốt.

* Cô cháu cùng hát bài “Con bướm vàng”. Cho cháu xem tranh con bướm.

- Bướm bay lượn ở đâu? Con bướm có đẹp không?

-Gợi ý cháu kể về đặc điểm, ích lợi của con bướm

*So sánh: Ruồi- Muỗi

-Giống: đều là con vật có hại thuộc nhóm côn trùng

-Khác: +Con muỗi: nhỏ, có vòi hút máu, chích hút máu người và truyền bệnh

+ Con ruồi: to hơn, không có vòi, đậu vào thức ăn và truyền bệnh

Cả lớp cùng hát bài hát “ Kìa con bướm vàng” kết thúc tiết học
	

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
ÔN TTVS : 

PHƠI KHĂN

	Các cháu biết cách phơi đúng cách.
- Thực hiện đúng thao tác dưới sự hướng dẫn của cô và ứng dụng
 được trong sinh hoạt hàng ngày. - Giáo dục trẻ biết giữ vệ sinh
Chuẩn bị: mỗi cháu một cái khăn ướt, giá khăn, thau…
	- - Cả lớp hát bài “ Rửa mặt như mèo” . Muốn cho khuôn mặt phải làm sao?

- Cc lau mặt bằng gì? 

- Khi lau xong thì cô sẽ đem khăn đi giăc sau đó sẽ phơi khăn, các thao tác  đó là công việc của cô. Nhưng hôm nay cô sẽ hướng dẫn cc thao tác “ Phơi khăn” để c/c tự phục vụ bản thân mình nha.

- Cô làm mẫu lần 1: Cô làm mẫu + không giải thích 

- Cô làm mẫu lần 2 : + giải thích

- Cô sẽ lấy khăn giũ cho thẳng rồi cô gấp khăn lại làm đôi rồi sau đó sẽ phơi lên giá khăn

- Cô cho tứng cháu lên thực hiện, cô chú ý sửa sai cho cháu

- GD cháu giữ cho khăn luôn sạch sẽ. để mình lau mặt cho sạch nha.
	

	HỌC NGOẠI KHÓA
	TDNĐ


	- Những trẻ không tham gia học, cô tổ chức cho trẻ vào góc chơi với đất nặn

	

	
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY 
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	


	


	* THỨ TƯ :
16/4/2025
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
QUAN SÁT HOA DÂM BỤT
	- Trẻ biết tên gọi đặc điểm của hoa mười giờ biết lợi ích và cách trồng, chăm sóccây.
- Trẻ có kỹ năng quan sát, tìm hiểu xung quanh.

- Giáo dục trẻ chăm sóc cây .

2. Chuẩn bị:  

- Địa điểm quan sát thuận lợi

· 
	- Cô tập hợp trẻ - giới thiệu nội dung hoạt động 
+ Giáo dục trẻ trước khi đi dạo 

- Cô và cháu cùng đi dạo quan sát cây cảnh thời tiết và tập trung về góc quan sát

 - Cô mới phát hiên  một loại cây trong vườn trường,các con có biết đây là cây gì không ?(hoa dâm bụt)

-Cô chia nhóm cho trẻ tự do quan sát,có bao quát hỏi trẻ về đặc điểm của cây hoa dâm bụt)
- Cô tập trung trẻ lại,hỏi trẻ :

  + Đây là cây gì các con ?

+Cây hoa dâm bụt có những bộ phận nào ?

 +Đây là gì các con (thân cây),thân cây như thế nào ?

+Lá cây có hình gì ?

+ Cây sống được nhờ bộ phận nào ?

+Rễ cây có nhiệm vụ gì ?

+Muốn cây được tươi tốt các con làm gì ?

+Lợi ích của cây hoa dâm bụt là gì ?

 - Cô chốt lại ; cung cấp cho trẻ biết về đặc điểm,ích lợi của cây hoa mười giờ)và giáo dục trẻ biết chăm sóc,bảo vệ cây
 TCVĐ: “Về đúng nhà”
- Cách chơi: cô chia lớp ra làm hai đội: đội bạn trai và đội bạn gái.

- Cô và cả lớp vừa đi vừa đọc thơ: Bé không khóc nữa khi nào kết thúc bài thơ cô sẽ nói về nhóm vế nhà thì bạn gái sẽ về nhóm mình và bạn trai cũng vậy

- Luật chơi: bạn nào về sai nhà mình thì sẽ bị phạt nhảy lò cò nha!

Cô giáo dục cháu không được chen lấn bạn và phải giữ trật tự.

* Chơi tự do:
- Cho cháu chơi các đồ chơi  ngoài sân : Xích đu, cầu trượt …mà cháu thích, nhắc nhở các cháu chơi ngoan .

- Cháu chơi trò chơi dân gian : nhảy dây, nhảy qua các vòng, chong chóng, cắp cua...

- Cô  chú ý những cháu béo phì, thừa cân cho cháu chơi : chạy đua, chong chóng...

- Cô bao quát cháu khi chơi, nhắc nhỡ cháu không chen lấn và tranh giành đồ chơi với bạn.

- Báo hết giờ chơi. Cô nhận xét buổi chơi

Kết thúc: Cô tập trung các cháu rửa tay chân sạch sẽ vào lớp 
	

	TDGH
ĐỀ TÀI: BÒ THEO TRÒ CHƠI ĐÀN CHUỘT CON
 
	Trẻ biết tên và cách thực hiện bài ta65p5 Trẻ biết tên và cách thực hiện bài tập  bò theo trò chơi đàn chuột con Trẻ phối hợp tay chân nhịp nhàng khi thực hiện bài tập. Qua bài tập giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh.

-Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia bài tập.

*Chuẩn bị:

- Sàn bãi sạch. Trẻ ăn mặc gọn

. Trẻ phối hợp tay chân nhịp nhàng khi thực hiện bài tập. Qua trò chơi giúp trẻ phát triển cơ tay chân khỏe mạnh.

-Trẻ mạnh dạn tự tin khi tham gia trò chơi 

*Chuẩn bị:

- Sàn bãi sạch. Trẻ ăn mặc gọn


	
1/ Khởi động: Đi chạy luân phiên các kiểu chân.

2/ Trọng động: 22 phút


a. Bài tập phát triển chung: 6 phút

THỞ 6: tiếng còi tàu

*TAY 2:2 tay đưa lên cao( lòng bàn tay hướng vào nhau) 4x4 

*BỤNG 3(mới):Cuối gập người về trước 2x4

*CHÂN 3đứng đưa 1 chân ra trước 4x4

 *BẬT 3: bật tách khép chân 2x4

Cho trẻ về đội hình 2 hàng ngang đứng đối diện nhau.

* Phần 3 “Tài năng siêu chuột con” (Vận động cơ bản)
- Trong phần thi “Tài năng siêu chuột con”. Chúng mình sẽ cùng thi tài thực hiện trò chơi vận động “Bò theo trò chơi đàn chuột con

- Hỏi trẻ tên vận động của trò chơi - nhắc lại thao tác bò: Khi có hiệu lệnh bò, các chú chuột con miệng kêu chít chít bò bằng bàn tay cẳng chân, bò bằng chân nọ tay kia thật nhanh xem chú chuột con nào về hang trước nhé

- Cô cho trẻ chơi thi đua:

                      + cả lớp

                      + Lần lượt từng nhóm trẻ trong lớp

                      + Từng tổ 

- Khi trẻ chơi cô quan sát và khen ngợi trẻ

* Củng cố.

- Hỏi lại trẻ tên vận động

d. Hồi tĩnh.
- Cô cho trẻ đi hít thở  nhẹ nhàng  1 vòng quanh  lớp.

3. Kết thúc
- Cô nhận xét chung giờ học

- Cô cho trẻ trở lại lớp
	

	TẠO HÌNH NGOÀI TIẾT HỌC

CHỦ ĐỀ:
MỘT SỐ LOẠI CÔN TRÙNG 

	Các cháu biết tạo sản phẩm theo chủ đề “Thế giới động vật

 - Rèn kỹ năng vẽ, nặn, cắt dán…phát huy tính sáng tạo, tính tỉ mỉ khéo léo… cho trẻ.

- Các cháu có ý thức bảo vệ môi trường sống của các con vật. Thu dọn dồ dùng khi học xong

Chuẩn bị: 

- Giấy vẽ, giấy màu, giấy loại…

- Bút màu, đất nặn, hồ dán, kéo, vỏ sò, lá cây…

- Mẫu gợi ý: tranh vẽ, nặn, cắt dán các con vật đã hoàn thành và chưa hoàn thành.


	*  Tổ chức hoạt động:
* Hoạt động 1: Hát bài Con cào cào

    - Trao đổi với cháu về nội dung bài hát.

    - Chơi: Thi nói nhanh về các con vật khác mà cháu biết và nơi - Cô GT buổi tạo hình, cho cháu hát bài “Con bướm vàng”

- Cô đàm thoại với trẻ về bài hát, cùng trẻ nói về con vật thuộc nhóm côn trùng

- Cô giới thiệu chủ đề hoạt động
*Nặn con sâu…

*Xé dán các con côn trùng

*Tô màu tranh ong và bướm

*Vẽ con sâu, con bướm…

*Làm con cào cào bằng lá dừa

- Cô giới thiệu sản phẩm mẫu, nguyên vật liệu và các góc hoạt động

- Cô gợi ý nói cách làm, nguyên vật liệu để làm

- Cô GT các góc thực hiện, cô có thể cùng làm với cháu. 

- Cho cháu về góc chơi, động viên cháu tạo ra nhiều sản phẩm đẹp

- Cho cháu nghe nhạc về chủ đề

- Báo sắp hết giờ

- Cháu trưng bày sản phẩm

- Cô cháu cùng nhận xét sản phẩm. GD cháu giữ gìn sản phẩm.

- Kết thúc hoạt động
Kết thúc: Đọc bài thơ “ Đêm hội liên hoan ” và thu dọn
	

	HỌC NGOẠI KHÓA


	      ANH VĂN
	Cô chuẩn bị bàn ghế cho trẻ học Những trẻ không tham gia học, cô cùng trẻ làm đồ dùng đồ chơi bằng vật liệu phế thải ở góc nghệ thuật
	

	* TRẢ TRẺ
	· Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

· Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

· Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	· Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

· Cho cháu chơi với đồ chơi nầu ăn.
· Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

· Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

· Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………….
- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	*THỨ NĂM
17/4/2025
THÍ NGHIỆM: 

Nước ở đâu ra 

	  - Trẻ biết quan sát thí nghiệm nước ở đâu ra

  - Trẻ biết , đặc điểm, ích lợi của nước đối với con người.

 - Trẻ tham gia hoạt động thử nghiệm cùng cô và chơi tốt trò chơi

  - GD trẻ biết tiết kiệm nước và luôn giữ gìn vệ sinh môi trường
.

* Chuẩn bị

1 cốc thuỷ tinh khô, 1 khay nước đá, 1 khăn tay khô,1 mũ cò, 1 vòng tròn. Đồ chơi ngoài trời, ném vòng cổ chai…

	 + Cô định hướng và giới thiệu nội dung hoạt động

+ Cô và cháu cùng đi dạo, vừa đi vừa hát, đọc thơ…về chủ đề

+ QS hoạt động thử nghiệm

- Cô cho trẻ xem hoặc sờ vào thành cốc thuỷ tinh và khăn  

- Cô hỏi: Các con  thấy cốc và khăn khô hay ướt

- Cô bỏ đá đập nhỏ vào cốc đặt lên bàn ở chổ khô hoặc có thể cuốn khăn tay khô quanh cốc nước đá 

- Cô cho trẻ quan sát một lúc( khoảng 3– 5 phút ) các con sẽ thấy những giọt nướt li ti bám ngoài thành cốc , hoặc sờ vào khăn thấy ướt

*Kết luận : nước đá tan ra làm ướt khăn và tan ra phía ngoài như c/c đã thấy. Như vậy hơi nước khi gặp lạnh đặc lại thành những cốc nước đá, như tủ lạnh của các con ở nhà. Khi nước trong tủ lạnh đông lại thành nước đá ta lấy ra ngoài gặp nóng chảy ra và đọng lại bám vào ngoài thành cốc hoặc là làm ướt khăn .
Trò chơi vận động: Cắp cua bỏ giỏ
- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Giải thích cách chơi và luật chơi:
   +  Cho các cháu chơi 2 lần

* Chơi tự do:

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

- Cô theo dõi bao quát trẻ. 

- Báo hêt giờ, tập trung trẻ nhận xét buổi chơi, nhắc trẻ vệ sinh.
	

	TẠO HÌNH
ĐỀ TÀI:  VẼ CON BƯỚM
	- Trẻ nhận biết được đặc điểm và cách vẽ con bướm. Biết phối hợp

các nét cong tròn, nét cong trái, cong phải nối liền nhau để tạo thành con bướm và tô màu bức tranh khéo đẹp.

- Giáo dục các cháu không bắt bướm để chơi.

 2. Chuẩn bị: Tranh mẫu hình con bướm, video về một số loại bướm, bút màu, sách
	Kìa con bướm vàng

+ Bài hát nói về con gì?

        + Bướm có ích gì cho con người?

        + Cô và cháu cùng xem video về các loại bướm trên màn hình

    *Hoạt động 2:  Cho cháu quan sát các bức tranh mẫu cơ bản vẽ các loại bướm:

        + Con bướm có các bộ phận nào?

        + Cánh bướm có đặc điểm gì?

        + Bướm có mấy chân?

- Cho trẻ quan sát bức tranh bài tập , hỏi trẻ trong tranh vẽ gì?

        + Bức tranh còn thiếu những gì?

        + Làm thế nào cho bức tranh đẹp hơn?

 - Cô gợi ý cho các cháu cách vẽ con bướm:

       + Vẽ mình bướm là hai nét cong dài nối liền nhau.

       + Bốn cánh bướm là những nét cong trái và cong phải nối liền nhau.

       + Chân bướm là những nét xiên trái, xiên phải…

    - Khuyến khích trẻ sáng tạo cho bức tranh thêm đẹp.

* Hoạt động 3: Thực hành:

    -  Cho cháu hát và về chỗ thực hiện. 

    - Cô bao quát gợi ý cho cháu hoàn thành tốt sản phẩm.

    -  Báo giờ

    - Cho cháu lên trưng bày sản phẩm.

    - Cô cháu cùng nhận xét sản phẩm của mình và bạn.

    - Giáo dục cháu không bắt bướm để chơi, biết bảo vệ bướm cho bướm phát triển…

    - Thu dọn và kết thúc hoạt động.


	

	HOẠT ĐỘNG CHIỀU
LQCV: Q


	- Trẻ nhận biết  chữ cái Q, phát âm đúng rõ ràng chữ cái Q
- Tham gia tích cực trong các trò chơi, nhận biết nhanh chữ cái Q qua các trò chơi.
- Trẻ cảm nhận được cái đẹp qua trò chơi chữ cái. GD trẻ biết nhường bạn và không tranh giành đồ dùng với bạn

	- Cả lớp hát bài « CON CHUỒN CHUỒN  »

- Cô đàm thoại nội dung bài hát và dẫn dắt vào đề tài

- Cô cho trẻ quan sát hình có từ dưới hình

     + Cô cho trẻ đọc từ dưới hình

     + Cô giới thiệu chữ Q với trẻ

     + Cô cho trẻ phát âm chữ Q

     + Chữ I gồm có những nét gì ?

- Cô cho trẻ quan sát hình đọc bài thơ trong sách

 - Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi «  Đội nào nhanh nhất »
        + Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội, thi đua nhau, khi nghe hiệu lệnh của cô thì  từng bạn ở các đội sẽ thi nhau chạy đến những bức tranh các loại ngành nghề khác nhau, các hình có gắn tên hãytìm những ngành nghề  mang chữ cái Q  bỏ vào rồ của đội mình

       + Luật chơi: Đội nào tìm được nhiều nghề có chữ qui định của đội mình bỏ vào tổ là đội thắng cuộc

    + Cô cho trẻ chơi và bao quát động viên

- Tập trung trẻ lại giới thiệu bài tấp trong sách.

=> Cô giáo dục trẻ: Về nhà chỉ chữ cái R trong sách báo cho ba mẹ xem 

- Cho trẻ ra bàn thực hiện

- Cô bao quát động viên- Kết thúc
	

	 TRẢ TRẺ 
	· Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

· Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

· Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	- Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 
- Cho trẻ chơi tự do và viết số trên màn hình cảm ứng

-  Gọi trẻ ra về khi phụ huynh rước.

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

- Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

 Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


	THỨ SÁU

18/4/2025
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 
CHĂM SÓC CÂY XANH QUANH TRƯỜNG   

	- Trẻ biết vườn trường có nhiều cây kiểng và hoa đẹp. Biết nhặt lá rụng làm sạch sân trường là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp và đem lại sức khỏe tốt cho mọi người.

- Rèn trẻ có thói quen nhặt hoa lá rụng rác bỏ vào sọt hoặc để dành chơi với vật liệu thiên nhiên.

- GD trẻ biết giữ dìn vs môi trường .Chăm sóc cây xanh. Chơi nhẹ nhàng không giành đồ chơi với bạn.
	- Cô giới thiệu nội dung buổi hoạt động

- Cô dẫn trẻ ra sân dạo chơi tham quan xung quanh vườn trường. Cô trò chuyện với trẻ về ĐDĐC ngoài trời, về cây cối trong khuôn viên trường mầm non kết hợp đọc bài thơ “ Không vứt rác ra đường “.

Cái bánh có lá gói .

   Quả chuối võ rất trơn

     Dẫm phải là ngã luôn .

     Nhớ bỏ vào thùng rác .

           * Vệ sinh sân trường chăm sóc cây xanh

- Cô hỏi trẻ tên về những loại cây kiểng, hoa ở vườn trường.

       + Các con nhặt rác để làm gì? ? (để cho sân trường thêm sạch). 

       + Sân trường sạch đẹp để làm gì?

- Cô:  Sân trường cần phải giữ gìn sạch sẽ để các con vui chơi, các con phải biết giữ gìn vệ sinh trường lớp. 

       + Vậy muốn trường lớp luôn sạch đẹp các con phải làm gì ?

-  Nhắc trẻ giữ vệ sinh trường lớp không vứt rác bừa bải. Có rác phải bỏ vào thùng rác, để cho sân trường thêm sạch, đẹp .

- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh môi trường xanh sạch để được hít thở không khí trong lành tránh bệnh tật. 

- Cô chia lớp làm nhiều tổ giao nhiệm vụ cho từng tổ: tổ nhặt rác ,tổ thì nhổ cỏ ,tưới cây ,tỉa lá vàng…

- Cho trẻ tham gia buổi hoạt động ,cô theo dõi nhắc nhở giúp đỡ trẻ khi cần thiết

- Hết giờ cô tập chung trẻ tuyên dương buổi hoạt động.

- Giáo dục trẻ càng lớn, càng ngoan. Biết vâng lời ông bà, cha mẹ, cô giáo và biết
Trò chơi vận động:  Bịt mắt bắt dê    

* Cách chơi: Sau khi chơi trò chơi “Tay trắng tay đen” để loại ra 2 người. Hai người đó sẽ chơi oẳn tù tì, người thua sẽ bịt mắt đi tìm dê, người thắng làm dê.

Những người còn lại đứng thành vòng tròn. Người làm dê phải luôn miệng kêu “be, be” và né tránh người bị bịt mắt đang tìm cách bắt dê. 

* Luật chơi: Người làm dê không được chạy ra ngoài vòng tròn, nếu phạm luật sẽ bị bịt mắt. Khi nào người bịt mắt bắt được dê thì thay đổi người khác   

- Tiến hành cho lớp chơi 2-3 lần .

+ Chơi tự do

- Cho cháu chơi trò chơi dân gian:ô ăn quan, chơi nhảy dây, lăn bánh xe

- Chơi tự do với các đồ chơi ngoài trời: thú nhún, đu quay, cầu tuột

- Cô bao quát cháu khi chơi .

- Tập trung cháu lại nhận xét buổi chơi


	LQVT:

ÔN NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN,
HÌNH TAM GIÁC, HÌNH CHỮ NHẬT

	- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên và tính chất của các hình: hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật (lăn được, không lăn được, có góc, cạnh).
- Rèn trẻ kĩ năng lăn hình và sờ hình, phát triển trẻ khả năng tư duy, so sánh.
- Trẻ hứng thú tham gia vào các hoạt động cùng cô và bạn một cách tích cực.

II. CHUẨN BỊ:
- Các hình hình học: hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn, hình vuông.
- Đồng hồ đeo tay có các hình hình học.
- Nhạc bài hát: "Bé thích trò chơi vận động"
- Hình siêu nhân
- Thùng giấy cho trò chơi "Ai tìm đúng"
- Rổ nhỏ đựng các thẻ hình hình hình học.

	 Ôn và gọi đúng tên các hình hình học.
- Cho trẻ vận động theo nhạc bài "Bé thích trò chơi vận động"
- Tạo tình huống siêu nhân xuất hiện và trò chuyện cùng trẻ về các hình hình học có trên siêu nhân
+ Siêu nhân có những hình hình học nào?
+ Đây là hình gì, còn đây là hình gì?
- Hôm nay bạn siêu nhân đến chơi cùng các con, các con có món quà gì tặng cho bạn ấy không nào?
- Cho trẻ lấy rổ đồ dùng có các hình hình học, trẻ lấy các hình theo yêu cầu của cô và nhận biết tính chất của các hình (lăn được, không lăn được, cò góc, cạnh) -> Trẻ dùng các hình hình học trong rổ ráp thành 1 chiếc xe tặng cho bạn siêu nhân.
- Cô quan sát và hỏi trẻ sản phẩm trẻ vừa ráp.
* Hoạt động 2: Tò chơi "Tìm đồ dùng đồ chơi trong lớp có dạng các hình hình học"
- Tạo tình huống bạn siêu nhân tặng quà cho các bạn và cho trẻ lấy đồng hồ đeo tay, hỏi trẻ hình hình học có trên đồng hồ.
- Cô phổ biến cách chơi cùng trẻ. Khi cô mở nhạc trẻ sẽ đi xung quanh lớp tìm các đồ dùng đồ chơi có dạng hình hình học có trên đồng hồ của trẻ, khi kết thúc nhạc trẻ sẽ chạy nhanh về cùng cô.
- Cô quan sát hỏi trẻ đồ chơi trẻ vừa tìm có dạng hình gì?
- Cho trẻ chơi lần 2 trẻ thay đổi đồng hồ cùng bạn.
* Hoạt động 3: Trò chơi "Ai tìm đúng?"
- Cô cho trẻ có đồng hồ giống nhau sẽ kết thành nhóm. Trẻ đặt tên nhóm của mình.
- Cho trẻ lấy đồ dùng của đội chơi và về nhóm
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi cùng trẻ.
+Cách chơi: Mỗi bạn ở mỗi nhóm sẽ cho 1 bàn tay của mình vào ô cửa sổ và chú ý lắng nghe yêu cầu của cô sau đó dùng tay sờ để chọn đúng hình mà cô vừa yêu cầu sau đó lấy ra đưa lên cao cho cô xem.
+ Luật chơi: chỉ được dùng tay sờ và tìm hình, không được dùng mắt.
- Cho trẻ chơi 2 lần.
	

	SINH HOẠT

TẬP THỂ.


	- Cháu biết nội dung buổi sinh hoạt tập thể 

- Cháu tham gia vui vẻ thoải mái 

- Giáo dục cháu mạnh dạn tham gia vào các hoạt động tập thể 


	- Cho cháu sinh hoạt văn nghệ 

- Cô cho cháu nhận xét về mình về bạn 

- Cô nhận xét đánh giá hoạt động tuần qua của trẻ

- Khen ngợi cháu thực hiện tốt, nhắc nhở cháu còn thực hiện sai.

-  Nêu ba tiêu chuẩn bé ngoan tuần sau.

-  Động viên trẻ thực hiện tốt 3 tiêu chuẩn.

- Kết thúc 


	

	 LAO ĐỘNG 

TẬP THỂ


	- Trẻ biết ích lợi của việc lao động

- Tích cực tham gia lao động cùng bạn và cô

- Giáo dục trẻ ý thức lao động tập thể
- Chuẩn bị: khăn,nước
	- Chia lớp làm 3 nhóm: 

     +  Nhóm lau kệ.

     +  Nhóm lau rửa đồ chơi

     +  Nhóm sắp xếp đồ chơi vào kệ ngăn nắp. 

- Cô bao quát hướng dẫn trẻ thực hiện tốt công việc được giao

- Nhận xét kết quả việc làm của trẻ

- Tuyên dương trẻ.
	


	


	TRẢ TRẺ
	 - Cháu ngồi ngay ngắn trật tự 

- Cháu chào cô, chào bố mẹ khi ra về.

- Cháu thực hiện tốt nề nếp.
	· Ổn định lớp, cô nhắc cháu những việc cần làm 

· Cho trẻ chơi tự do và chơi với nắp chai nhựa
· Gọi cháu ra về khi phụ huynh rước.

· Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ trong ngày.

· Kiểm tra lại điện nước trong lớp. Tắt hết các thiết bị điện, khóa cửa khi ra về.
	

	ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

- Tình trạng sức khỏe của trẻ:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Tình trạng cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………….

- Kiến thức, kỹ năng của trẻ: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




KÝ DUYỆT
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